
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,132.00 0.58% 12.40%
VN30 1,128.00 0.41% 12.22%
HNX 228.76 0.95% 11.42%
UPCOM 85.53 -0.28% 19.37%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -445.99
Tổng GTGD (tỷ) 17,410.57 38.26% 102.07%

INTRADAY VNINDEX 4/7/2023 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH
E1VFVN30 19,300 0.52% 11.37%
FUEMAV30 13,350 0.38% 12.00%
FUESSV30 13,810 0.29% 10.66%
FUESSV50 16,710 -0.48% 18.93%
FUESSVFL 17,590 0.06% 22.58%
FUEVFVND 23,900 0.00% 6.70%
FUEVN100 14,700 1.59% 13.51%

VN30F2307 1,123 0.49%
VN30F2308 1,121 0.57%
VN30F2309 1,118 0.62%
VN30F2312 1,107 0.25%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 33,422.52 -0.98% 28.08%
Shanghai 3,245.35 0.04% 5.05%
Kospi 2,593.31 -0.35% 15.96%
Hang Seng 19,415.68 0.57% -1.85%
STI (Singapore) 3,203.77 -0.10% -1.46%
SET (Thái Lan) 1515.31 0.56% -9.28%
Dầu Brent ($/thùng) 75.64 1.08% -11.95%
Vàng ($/ounce) 1,936.50 0.35% 6.04%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 0.73% 6 -424
Lãi suất tiết kiệm 12T 6.30% 0 -110
TPCP - 5 năm 2.15% 0 -264
TPCP - 10 năm 2.67% 3 -223
USD/VND 23,915 -0.04% 0.65%
EUR/VND 26,282 0.05% 2.43%
CNY/VND 3,354 0.36% -3.76%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
4/7/2023

Chiều 4/7, các TTCK châu Á biến động trái chiều, giữa lúc giới đầu tư đang xem xét
dấu hiệu giảm tốc của nền kinh tế Mỹ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp
kết thúc chu kỳ nâng lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp để 
giảm lãi suất cho khách hàng nhằm tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi 
sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện nghiêm cam kết giảm lãi suất 
cho vay.

Ngày thực hiện

Hôm nay, VNIndex đã có lúc giao dịch dưới mức tham chiếu nhưng đã nhanh chóng 
lấy lại đà hồi phục và đóng cửa tại mức giá cao nhất trong phiên. Thanh khoản thị 
trường đã có sự cải thiện đáng kể so với ngày hôm qua khi KLGD và GTGD lần lượt đạt 
701 triệu cổ phiếu và hơn 17.400 tỷ đồng
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 100,000  0.00% 0.00% 1,023,210        1,363,390         
BID 44,000     -1.12% -0.68% 2,694,750        2,291,681         
CTG 29,450     0.68% 0.34% 9,162,928        8,087,452         
TCB 32,000     0.00% -2.88% 7,732,778        6,589,237         
VPB 19,850     0.00% -1.24% 15,925,968      16,945,787      
MBB 20,350     0.74% 1.24% 15,837,596      14,200,466      
HDB 18,550     0.54% -0.80% 3,696,803        3,599,450         
TPB 18,150     0.00% -1.36% 3,314,347        4,995,594         
STB 29,850     0.51% 0.84% 47,418,706      49,785,097      
VIB 19,650     0.00% -0.76% 5,467,900        5,235,473         
ACB 22,000     -0.23% -0.90% 7,928,748        9,186,722         
NVL 14,850     2.06% -1.00% 64,096,302      40,683,430      
BCM 80,800     -0.12% -0.25% 373,222           412,575            
PDR 17,000     1.80% 0.00% 21,199,685      21,542,934      
GAS 95,100     1.17% -1.25% 857,538           1,099,849         
POW 13,400     0.75% -1.47% 12,310,843      14,374,280      
PLX 39,850     5.84% 4.46% 6,118,671        5,685,037         
VIC 51,300     0.39% -2.10% 2,640,871        2,830,912         
VHM 56,500     1.07% 1.07% 2,286,527        2,446,934         
VRE 27,200     0.74% -0.91% 5,514,088        5,570,733         
VNM 70,600     -0.14% 0.14% 14,097,966      7,837,117         
MSN 75,600     0.27% -2.70% 1,467,866        1,441,822         
SAB 153,600  -0.07% -0.52% 220,154           348,388            
BVH 45,050     1.24% -0.55% 1,959,391        1,690,177         
VJC 94,100     -0.32% -1.16% 1,059,552        1,201,394         
FPT 87,000     0.69% -0.34% 1,987,240        2,003,684         
MWG 43,250     0.58% -2.15% 8,076,550        7,132,650         
GVR 20,300     0.74% 3.57% 5,044,788        5,746,644         
SSI 26,500     3.11% -0.38% 46,773,038      39,959,361      
HPG 26,250     0.19% 1.74% 32,388,206      32,318,078      
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Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

POW: Về tình hình triển khai Dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4, lãnh đạo PV 
Power cho biết, hiện nay tiến độ tổng thể thực hiện gói thầu EPC đạt khoảng 
28,4%
VIC: Ngày 03/07/2023, VinFast chính thức khai trương cửa hàng tại thành phố 
Berlin. Đây là cửa hàng VinFast thứ ba tại Đức, khẳng định mục tiêu tiếp tục 
mở rộng mạng lưới tại Châu Âu.
VNM: Từ ngày 27 đến 30/06, Vinamilk đã đưa dòng sản phẩm sữa đặc có 
đường Ông Thọ tham gia Hội chợ quốc tế các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
(CISMEF) lần thứ 18 diễn ra tại Quảng Châu, Trung Quốc
FPT: Doanh thu dịch vụ chuyển đổi số tăng 28% trong quý 1 và 38% trong 5 
tháng đầu năm, nâng tỷ trọng đóng góp lên 42,3% doanh thu của mảng dịch vụ 
CNTT thị trường nước ngoài. FPT nhấn mạnh vào các công nghệ như điện toán 
đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI)/phân tích dữ liệu, low code...

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

Rổ VN30 sắp tới có thể sẽ loại bỏ PDR của Phát Đạt do giá trị vốn hóa nằm 
ngoài Top 40 và cổ phiếu NVL của Novaland do đang trong diện bị cảnh báo.

Ngày 4/7: Không còn ngân hàng niêm yết lãi suất huy động 8%. Mức lãi suất 
huy động cao nhất hiện nay là 7,9%/năm, được niêm yết tại một số ngân hàng 
nhỏ như Bac A Bank, BaoVietBank và Ngân hàng Bản Việt. 

Nội dung

Thủ tướng muốn đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang châu Âu, Hàn Quốc, Mỹ;

Mỹ và EU bất đồng về ô tô điện Trung Quốc;

Giải ngân đầu tư công tích cực, 6 tháng đạt hơn 215.578 tỷ đồng;

Nhật Bản: Thu từ thuế đạt mức cao kỷ lục trong tài khóa 2022.

Anh: Các ngân hàng lớn bị chỉ trích vì chính sách lãi suất tiết kiệm;

IMF: Tăng trưởng kinh tế VN dự báo sẽ phục hồi vào nửa cuối năm 2023;
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